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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TIN HỌC 8
Thời gian làm bài : 45 phút
I. Mục tiêu.
1. Năng lực.
 a/ Năng lực đặc thù.
- Biết một số biểu hiện vi phạm khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số
- Hiểu được những điều cần lưu ý khi tham gia tạo các sản phẩm số. 
Sử dụng được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế.
- Nêu được một số tình huống cần sử dụng chức năng sắp xếp và lọc dữ liệu.
- Biết các thao tác để sắp xếp và lọc dữ liệu.
b/ Năng lực chung.
- Tự chủ - tự học. Đọc hiểu và tích vào đáp án đúng
- Giải quyết vấn đề - sáng tạo: tìm số ảnh có thể lưu trữ trong điện thoại
2. Phẩm chất. 
- Có trách nhiệm làm bài.
- Trung thực trong quá trình kiểm tra, thể hiện cảm xúc, biết yêu bộ môn tin học
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm và tự luận
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi.
IV. Ma trận đề kiểm tra.

	

Nội dung
	Mức độ nhận thức
	
Tổng
số câu

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đạo đức và văn hóa trong sử dụng công nghệ kỹ thuật số
	3
	
	2
	
	1
	
	1
	
	7

	Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế
	3
	
	2
	
	1
	
	1
	
	7

	Sắp xếp và lọc dữ liệu
	3

	1
Ý a
	2
	1
Ý b
	1
	1
Ý c
	1
	
	8

	Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
	3
	
	2
	
	1
	
	1
	
	7

	Số câu
	12
	1
Ý a
	8
	1
Ý b
	4
	1
Ý c
	4
	
	29

	Tổng số điểm
	4
	3
	2
	1
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%





V. Bảng đặc tả kỹ thuật đề kiểm tra 
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng, cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dung cao
	

	Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Đạo đức và văn hóa trong sử dụng công nghệ kỹ thuật số
	Nhận biết: 
- Biết một số biểu hiện vi phạm khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số
Thông hiểu:
- Hiểu được những điều cần lưu ý khi tham gia tạo các sản phẩm số. 
Vận dụng:
- Sử dụng được công cụ tìm kiếm, xử lí vào trao đổi thông tin để tìm hiểu về lịch sử phát triển của các tiến bộ trong công nghệ tính toán. (NLd)
Vận dụng cao:
- Vận dụng được vào thực tế xử lí vào trao đổi thông tin
	3
	2
	1
	1
	7

	Ứng dụng tin học
	Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế
	Nhận biết:
- Giải thích được sự thay đổi của địa chỉ tương đối trong công thức khi sao chép công thức.
Thông hiểu:
- Giải thích được sự khác nhau giữa địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối của một ô tính.
Vận dụng cao:
- Sao chép được dữ liệu từ các tệp văn bản, trang trình chiếu sang trang tính

	3
	2
	1
	1
	








7

	Ứng dụng tin học
	Sắp xếp và lọc dữ liệu
	Nhận biết:
- Sử dụng được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế.
Thông hiểu:
- Nêu được một số tình huống cần sử dụng chức năng sắp xếp và lọc dữ liệu.
Vận dụng cao:
- Biết các thao tác để sắp xếp và lọc dữ liệu.

	4
	2
	1
	1
	






8

	Ứng dụng tin học
	Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
	Nhận biết:
- Nêu được một số tình huống thực tế cần sử dụng các chức năng tạo biểu đồ.
Thông hiểu:
- Biết được tác dụng của biểu đồ và những loại biểu đồ phổ biến

	3
	2
	1
	1
	





7

	Tổng số câu
	13
	8
	4
	4
	29

	Tỉ lệ  %
	40%
	30%
	20%
	10%
	
100%


	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	



VI. Đề bài
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(7,0 điểm). Mỗi câu đúng 0.25 điểm
Em hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Cách nhập kí hiệu $ cho địa chỉ tuyệt đối là:
A. Gõ kí hiệu $ từ bàn phím khi nhập địa chỉ ô.
B. Sau khi nhập đã chỉ tương đối, nhấn phím F4 để chuyển thành địa chỉ tuyệt đối.
C. Sau khi nhập địa chỉ tương đối, nhấn phím F2 để chuyển thành địa chỉ tuyệt đối.
D. Thực hiện được theo cả hai cách A và B.
Câu 2: Hành động nào sau đây không vi phạm đạo đức và pháp luật?
A. Đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng.
B. Cố ý nghe, ghi âm trái phép các cuộc nói chuyện.
C. Tải một bài trình chiếu của người khác từ Intemet và sử dụng như là của mình tạo ra.
D. Tặng đĩa nhạc có bản quyền em đã mua cho người khác.
Câu 3: Để lọc dữ liệu thì ta chọn lệnh?
A. Select All	 	B.Đáp án khác		 C.Sort		 D.Filter


Câu 4: Công thức tại ô F5 là =E5*F2. Sao chép công thức này đến ô F6, kết quả sao chép là:
A. =E6*F3				B. =E6*FS2
C. =E6*F3				D. =E6*F2
Câu 5: Dữ liệu không đúng với điều kiện lọc sẽ?
A. Được hiển thị			B. Thay đổi
C. Bị ẩn đi				D. Đáp án khác
Câu 6: Phần mềm Excel có các loại địa chỉ ô tính nào?
A. Địa chỉ tương đối.			B. Địa chỉ tuyệt đối.
C. Địa chỉ hỗn hợp.				D. Cả 3 đáp án trên.
 Câu 7: Địa chỉ tuyệt đối khác địa chỉ tương đối ở đâu?
A. Địa chỉ tuyệt đối không thay đổi khi sao chép công thức.
B. Địa chỉ tuyệt đối có dấu $ trước tên cột và tên hàng.
C. Cả A và B.				
D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 8: Địa chỉ tuyệt đối có thay đổi sau khi sao chép công thức không?
A. Có.						B. Không.
C. Cả A và B đều sai			D. Cả A và B đều đúng
Câu 9: Nếu sao chép công thức từ ô E4 đến các ô E6, E7, E8 và E9 thì công thức trong các ô đó có thay đổi không?
A. Thay đổi.					B. Không thay đổi.
C. Cả A và B đều sai			D. Cả A và B đều đúng
Câu 10: Công thức tại ô C1 là =A1*B1. Sao chép công thức trong ô C1 vào ô E2 thì công thức tại ô E2 sau khi sao chép là?
A. =C1*D2					B. =C2*D1
C. =C2*D2					D. =B2*C2
Câu 11: Phát biểu nào dưới đây sai?
A. Địa chỉ tương đối là địa chỉ không có dấu $ được thêm vào trước tên cột và tên hàng.
B. Địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ ô tính có dấu $ được thêm vào trước tên cột và tên hàng.
C. Địa chỉ hỗn hợp là địa chỉ ô tính có dấu $ chỉ được thêm vào trước tên cột hoặc tên hàng.
D. Chỉ có hai loại địa chỉ ô tính là địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối.
Câu 12: Công nghệ kĩ thuật số tiềm ẩn những vấn nạn nào?
A. Biểu hiện thiếu văn hóa			B. Biểu hiện vi phạm pháp luật
C. Biểu hiện vi phạm đạo đức		D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 13: Chức năng sắp xếp và lọc dữ liệu có thể giải quyết những yêu cầu nào dưới đây?
A. Sắp xếp các ô theo thứ tự bảng chữ cái	
B. Lựa chọn ô nào có dữ liệu giống nhau
C. Tìm kiếm các ô thông tin dựa trên một ô dữ liệu	
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 14: Lệnh Sort nằm trong thẻ?
A. Home					B. Insert
C. Data					D. Đáp án khác
Câu 15: Chức năng lọc dữ liệu của phần mềm bảng tính được sử dụng để?
A. Chọn các dòng thỏa mãn các điều kiện nào đó
B. Chọn và chỉ hiển thị các dòng thỏa mãn các điều kiện nào đó
C. Chọn và không hiển thị các dòng thỏa mãn các điều kiện nào đó
D. Cả ba đáp án trên đều sai
Câu 16: Để bỏ lọc dữ liệu chọn lệnh?
A. Select All					B. Filter
C. Sort					D. Đáp án khác
Câu 17: Biểu đồ được sử dụng để?
A. Minh họa dữ liệu một cách trực quan			B. Giúp em dễ dàng so sánh dữ liệu
C. Dự đoán xu hướng tăng hay giảm của giữ liệu	D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 18: Biểu đồ cột được sử dụng để?
A. Thể hiện dữ liệu					B. So sánh dữ liệu
C. Phân loại dữ liệu					D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 19: Biểu đồ là?
A. Các minh họa dữ liệu khách quan		B. Cách minh họa dữ liệu trực quan
C. Cách minh họa dữ liệu độc đáo			D. Đáp án khác
Câu 20: Em nên thể hiện bảng sau dưới dạng biểu đồ nào?
[image: Em nên thể hiện bảng sau dưới dạng biểu đồ nào?]
A. Biểu đồ hình quạt tròn				B. Biểu đồ đường thẳng
C. Biểu đồ cột					D. Đáp án khác
Câu 21: Nếu cần so sánh tỉ lệ phần trăm số học sinh của mỗi nội dung Tin học trên tổng số học sinh được khảo sát, em sẽ dùng cách nào để thể hiện dữ liệu?
A. Biểu đồ hình quạt tròn				B. Biểu đồ đường thẳng
C. Biểu đồ cột					D. Đáp án khác
Câu 22: Biểu đồ đoạn thẳng được sử dụng để?
A. Hiển thị dữ liệu					B. So sánh các dữ liệu
C. Quan sát xu hướng tăng giảm của dữ liệu theo thời gian hay quá trình nào đó
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 23: Biểu đồ hình quạt trong hữu ích trong ?
A. Hiển thị dữ liệu						B. So sánh các dữ liệu
C. Trường hợp cần so sánh các phần với tổng thể	D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 24: Cần sử dụng loại biểu đồ phù hợp với?
A. Mục đích bài tập			B. Mục đích của việc biểu diễn và thể hiện dữ liệu
C. Dạng dữ liệu			D. Đáp án khác
Câu 25: Tình huống nào dưới đây cần sử dụng biểu đồ?
A. Khái niệm và chức năng của máy tính
B. Thể hiện lượng mưa ở Hà Nội trong năm 2022
C. Đặc trưng của máy tính
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 26: Em có thể sử dụng các thông tin nào do mình tự tạo ra?
A.Tự quay video				B. Tự chụp ảnh
C. Tự viết nội dung				D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 27: Việc tạo ra các sản phẩm số dễ dàng và nhanh chóng nhờ?
A. Công nghệ kĩ thuật số			B. Các thiết bị điện tử thông minh
C. Cả hai đáp án trên đều đúng		D. Cả hai đáp án trên đều sai
Câu 28:  Biểu hiện của vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật khi sử dụng công nghệ kĩ thuật sô là?
A. Quay phim trong rạp chiếu phim		B. Chụp ảnh ở nơi không cho phép
C. Ghi ấm trái phép các cuộc nói chuyện		D. Cả ba đáp án trên đều đúng
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Em hãy ghép mỗi hình ảnh biểu đồ với một mục đích sử dụng sao cho phù hợp.
[image: 4 Đề thi Học kì 1 Tin học 8 Kết nối tri thức (có đáp án + ma trận)]
a) Để quan sát xu hướng tăng giảm của dữ liệu theo thời gian hay quá trình nào đó.
b) Để so sánh dữ liệu với nhau.
c) Để so sánh các phần với tổng thể.

---Hết----
VII. Đáp án và hướng dẫn chấm
A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,25đ
	1.D
	2.D
	3.D
	4.D
	5.C
	6.D
	7.C
	8.B
	9.A
	10.C
	11.D
	12.D
	13.D
	14.C

	15.B
	16.A
	17.D
	18.B
	19.B
	20.C
	21.C
	22.C
	23.C
	24.B
	25.B
	26.D
	27.C
	28.D



B. TỰ LUẬN(3,0 điểm)
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	a-3
	1 điểm

	b-1
	1 điểm

	c-2
	1 điểm



Phú Đông, ngày 5 tháng 3  năm 2024

	DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG


Lưu Thị Vân Thu
	NGƯỜI RA ĐỀ



Đàm Thị Hồng Nhung



DUYỆT CỦA BGH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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